	                                     BÀI KHẢO SÁT THÁNG 4  - MÔN TOÁN  ( ĐỀ 1)
 Họ và tên HS:...................................................... Lớp: Hai/............. Điểm:…………


        ……………………………………………………………………………………………………............
    Bài 1. Đặt tính rồi tính                                                                                         2.5 điểm
	    25 + 28
	   62 + 29
	      24 + 47
	        23 + 38
	        17 + 18


       ...............                           .................                        ..................                       ................                      ................
          ...............                          ..................                       ..................                        ...............                      .................
          ...............                          ..................                       ..................                        ...............                      .................
   Bài 2. Tính:                                                                                                                            2điểm
	      36kg + 48kg = ............
	19kg + 22kg – 37kg = ............................ = ..................

	          71l – 15l = ..................
	    81l – 64l + 17l = ............................ = ..................


   Bài 3.  Tìm y:                                                                                                               1.5 điểm
	                34 + y = 44

                ……………………………………                                       

                ……………………………………                        
	  y + 9 = 68 - 17                ……………………………………    ……………………………………

……………………………………


 Bài 4. Giải toán 

    Một cửa hàng bán được 36 lít sữa dê và 46 lít sữa bò. Hỏi cửa hàng đó bán được tất cả  bao nhiêu lít sữa dê và sữa bò?                                                                                                         2điểm
	        Tóm tắt

 …........................................................................
 ............................................................................

…………………………………………………
	                               Bài giải

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

..........................................................................................................................


   Bài 5*. Tìm một số, biết rằng số đó cộng với 19 thì được số lớn nhất có hai chữ số.    1điểm
Bài giải
..................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
   Bài 6*. Điền dấu + hoặc dấu – vào chỗ chấm để có kết quả đúng.                                1điểm

     a. 8 ..... 8  ..... 6 = 22

     b. 36 ..... 7 ..... 13 = 30 
     c. 46 .....16 ..... 34 = 28

	ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 - MÔN  TOÁN


Bài 1. Đặt tính rồi tính                                                                                                          2.5 điểm
	    25 + 28
	   62 + 29
	      24 + 47
	        23 + 38
	        17 + 18


          53                          91                                 71                         61                         35

   Bài 2. Tính:                                                                                                                             2 điểm
	36kg + 48kg = 84kg  (0.5 điểm)    
	19kg + 22kg – 37kg = 41kg – 37kg = 4kg      (0.5 điểm)    

	71l – 15l = 56l          (0.5 điểm)    
	    81l – 64l + 17l = 17l + 17l = 34l                  (0.5 điểm)    


   Bài 3.  Tìm y:                                                                                                                     1.5 điểm
	                34 + y = 44

                        y =  44 – 34 (0.25 điểm)    

                        y = 10         (0.25 điểm)                      
	  y + 9 = 68 - 17 

  y + 9 =  51          (0.5 điểm)    

        y = 51 – 9    (0.25 điểm)    

        y = 42            (0.25 điểm)             


   Bài 4. Giải toán 

    Một cửa hàng bán được 36 lít sữa dê và 46 lít sữa bò. Hỏi cửa hàng đó bán được tất cả bao nhiêu lít sữa dê và sữa bò?                                                                                                                     2 điểm
	        Tóm tắt

Sữa dê               : 36 l

Sữa bò              : 46 l

Tất cả bán        :… l?


	                               Bài giải

   Cửa hàng đó bán được tất cả số lít sữa  dê và sữa bò là:

                      36 + 46 = 82 (l)

                                Đáp số: 82 l sữa dê và sữa bò
- Lời giải sai + phép tính đúng+kết quả đúng : 0 điểm.

- Lời giải đúng+ phép tính đúng: 1 điểm

- Sai hoặc thiếu đơn vị : - 0.25 điểm.


   Bài 5*. Tìm một số, biết rằng số đó cộng với 19 thì được số lớn nhất có hai chữ số.           1điểm
Bài giải
Số lớn nhất có hai chữ số là 99.

Gọi x là số cần tìm.

Ta có: x + 19 = 99

                           x = 99 – 19

                   x = 80

Vậy, số cần tìm là 80

   Bài 6*. Điền dấu + hoặc dấu – vào chỗ chấm để có kết quả đúng.                                     1điểm
   a. 8 + 8 + 6 = 22

   b. 36 + 7 - 13 = 30 
   c. 46 + 16 - 34 = 28
	                                BÀI KHẢO SÁT THÁNG 4  - MÔN TOÁN  ( ĐỀ 2)
 Họ và tên HS:...................................................... Lớp: Hai/............. Điểm:............................


           ...................................................................................................................................................
 Bài 1. Đặt tính rồi tính                                                                                                (2điểm)
	         62 - 26 
          ............

          ............

          ............
	       100 - 7
       ............

       ............

       ............ 
	      84 + 16
      ............

      ............

      ............
	    55 - 49
    ............

    ............

    ............


 Bài 2. Tính                                                                                                                   (1điểm)
	a. 27 + 4 x 7 =...................=...........
	b. 5dm x 6 + 70dm= .......................=................


 Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống:                                                                        (2điểm)
	Số hạng
	17
	38
	17
	
	
	Số bị trừ
	80
	73
	
	74

	Số hạng
	9
	25
	
	53
	
	Số trừ
	 6
	28
	47
	

	Tổng
	
	
	80
	61
	
	Hiệu
	
	
	31
	29


 Bài 4. Tìm x                                                                                                                  (2điểm)
	          x + 68 = 100
         ......................................

         ......................................
	       (31 + 69) - x  = 46 + 54
   .........................................................

   .........................................................

   .........................................................


  Bài 5. Giải toán                                                                                                                    (2điểm)
	Một cửa hàng bán vải, buổi sáng bán dược 95m vải, buổi chiều bán ít hơn buổi sáng 26m vài. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?
	                            Bài giải

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................


  Bài 6. a). Hãy cộng các số ghi trong ô vuông theo                                                   (1điểm)
	4
	9
	8

	11
	7
	3

	6
	5
	10


  hàng ngang, cột dọc và theo đường chéo.
  + Hàng ngang:..........................................................
      ................................................................................
      ................................................................................
  + Cột dọc:.................................................................................................................................
      ..............................................................................................................................................                     
      ..............................................................................................................................................
  + Đường chéo:..........................................................................................................................
    ................................................................................................................................................
  b) Em có nhận xét gì về tổng vừa tìm được?
.....................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................
	ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN - ĐỀ 2


 Bài 1. Đặt tính rồi tính                                                                                                (2điểm)
	         62 - 26 

             36
	       100 - 7

            93

	      84 + 16

         100

	    55 - 49

         6



                       (HS đặt tính và thực hiện đúng kết quả mỗi cột cho 0.5 điểm)
 Bài 2. Tính                                                                                                                   (1điểm)
	a. 27 + 4 x 7 = 27 + 28 = 55
	b. 5dm x 6 + 70dm= 30dm + 70dm = 100dm


                              (HS thực hiện đúng mỗi bước  cho 0.25 điểm)
 Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống:                                                                        (2điểm)
	Số hạng
	17
	38
	17
	 8
	
	Số bị trừ
	80
	73
	78
	74

	Số hạng
	 9
	25
	63
	53
	
	Số trừ
	 6
	28
	47
	45

	Tổng
	26
	61
	80
	61
	
	Hiệu
	74
	45
	31
	29


                             (HS điền đúng kết quả vào mỗi ô trống cho 0.25 điểm)
 Bài 4. Tìm x                                                                                                                  (2điểm)
	          x + 68 = 100 
                  x = 100 – 68   (0.25điểm)
                  x = 32             (0.25điểm)
	       (31 + 69) - x  = 46 + 54

                100 - x  = 100                 (0.5điểm)
                           x = 100 - 100       (0.25điểm)
                           x = 0                     (0.25điểm)


Bài 5. Giải toán
[image: image2.emf] 

 Một cửa hàng bán vải, buổi sáng bán dược 95m vải, buổi chiều bán ít hơn buổi sáng 26m vài.    Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?                                                 (2điểm)
       Tóm tắt                                                                              Bài giải
   Buổi sáng :                                                     Buổi chiều của hàng bán được số mét   
   Buổi chiều:                                                         vải là:    95 - 26 = 69 (m)
                                                                                                                      Đáp số:  69 m vải              
                                                                            - Lời giải sai, phép tính đúng, kết quả đúng: 0 điểm                                       
                                                                            -  Lời giải đúng, phép tính đúng : 1 điểm
                                                                            - Sai hoặc thiếu đơn vị : - 0.5 điểm
  Bài 6. a). Hãy cộng các số ghi trong ô vuông theo                                                   (1điểm)
	4
	9
	8

	11
	7
	3

	6
	5
	10


  hàng ngang, cột dọc và theo đường chéo.

  + Hàng ngang:  4 + 9 + 8 = 21
                               11 + 7 + 3 = 21
                               6 + 5 + 10 = 21
  + Cột dọc:     4 + 11 + 6 = 21 ;  9 + 7 + 5 = 21 ; 8 + 3 + 10 = 21
  + Đường chéo: 6 + 7 + 8 = 21 ;   4 + 7 + 10 = 21
           (HS viết đúng phép tính và kết quả theo các hàng ngang, cột dọc, hàng chéo cho 0.75 điểm)
  b) Em có nhận xét gì về tổng vừa tìm được?
     Tổng vừa tìm được đều có kết quả bằng 21.  (0.25 điểm)
	BÀI KHẢO SÁT THÁNG 4  - MÔN TIẾNG VIỆT  ( PHẦN ĐỌC HIỂU) -  ĐỀ 1
 Họ và tên HS:...................................................... Lớp: Hai/............. Điểm:............................


.......................................................................................................................................................

                                    Bài: Những âm thanh đẹp nhất.
         Ngày tôi ra đời, bà mụ hỏi bố:
      - Đặt tên cậu ấm là gì nào?

      Cậu ấm nghĩa là một cậu bé sung sướng. Bà muốn tôi được sung sướng...

     Theo bố tôi, cái tên quan trọng lắm. Bởi nó là cái tiếng đẹp đẽ nhất mà người ta sẽ gọi trong suốt cuộc đời một đứa trẻ...Khi mình lớn, cái tên vẫn đi theo. Mình sẽ giữ nó như một kỉ niệm về bố và mẹ. Đó cũng là tình cảm ưu ái mà bố mẹ muốn dành cho mình.

      Bố tôi nói với bà mụ:

       - Tôi muốn nó có một cái tên thật hùng dũng.

       - Vậy tên Dũng nhé!

       - Tôi muốn nó phải thông minh nữa.

       - Vậy thì Trí Dũng.

       - Tôi muốn nó phải có hiếu nữa kia.

       Và cuối cùng cái tên của tôi cũng được đặt xong. Một cái tên thật dài nhưng tôi luôn nhớ.

                                   Theo VỪA NHẮM MẮT VỪA MỞ CỬA- NGUYỄN NGỌC THUẦN.

Học sinh đọc bài Những âm thanh đẹp nhất và khoanh vào câu trả lời đúng.

	1. Vì sao người bố cho rằng cái tên của mỗi người rất quan trọng?                         0.5 điểm
a. Vì tên sẽ theo suốt cuộc đời mỗi người và chứa đựng tình yêu của bố mẹ.

b. Vì tên dùng để phân biệt người này với những người khác.

c. Vì tên phải nhờ bà mụ đặt và đã đặt rồi thì không thể thay đổi được.


	2. Người bố muốn đặt cho con mình một cái tên như thế nào?                               0.75 điểm
a. Một cái tên độc đáo, không giống ai.

b. Một cái tên nghe thật êm ái.

c. Một cái tên chứa đựng nhiều mong ước của bố đối với con.


	3. Em biết được điều gì qua việc người bố đặt tên cho con?                                  0.75 điểm
a. Người bố rất thích những cái tên dài.

b. Người bố rất yêu thương con và đặt nhiều hi vọng vào con.

c. Người bố rất lo lắng cho tương lai của con.


	4. Ai đặt tên cho em? Tên em mang ý nghĩa gì? Nếu được chọn đặt tên cho mình, em sẽ chọn tên gì? Vì sao?                                                                                                             1 điểm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………




5.  Khoanh vào những câu thuộc câu kiểu Ai là gì?                                                0.75 điểm               
a. Thế là mùa xuân mong ước đã đến.
b. Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
c. Ngày 1 tháng 6 là ngày Tết của thiếu nhi.
d. Em tưởng là hôm nay Hòa trực nhật.
e. Quyển sách này là quà sinh nhật mẹ tặng em.

6. Xếp các từ ngữ sau đây: bút,  bắt sâu, ngoan ngoãn, cặp sách, vở, lăn, tinh nghịch, viết, bảng, vẽ, cưng chiều, dịu hiền, phát biểu, thước kẻ, nâng niu vào nhóm thích hợp:                     0.75 điểm
	Từ chỉ đồ dùng học tập
	Từ chỉ hoạt động
	Từ chỉ tính nết

	………………………………………....

…………………………………………

…………………………………………
	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………
	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………


	7. Tìm từ ngữ chỉ sự vật thích hợp điền vào chỗ trống để tạo thành câu.         0.75 điểm 

a.  …………………. nở đỏ thắm trên  …………………………. . 
b.  …………………. đang mổ……………………........................... .

c.  ………………….. đang đá bóng trên  ………….…………… .

8. Hai câu sau đây không viết hoa các tên riêng. Em hãy gạch chân các tên riêng và viết lại cho đúng.                                                                                                        0.75 điểm
     Hùng vương thứ mười tám truyền ngôi cho thục phán. Thục phán lên làm vua, xưng là an dương vương, dời đô xuống đồng bằng, từ phong châu về cổ loa.

- Viết lại đúng các tên riêng:………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………..


	


	                                   ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM  PHẦN ĐỌC HIỂU - ĐỀ 1


Học sinh đọc bài Những âm thanh đẹp nhất và khoanh vào câu trả lời đúng.

	1. Vì sao người bố cho rằng cái tên của mỗi người rất quan trọng?                         0.5 điểm
a. Vì tên sẽ theo suốt cuộc đời mỗi người và chứa đựng tình yêu của bố mẹ.
b. Vì tên dùng để phân biệt người này với những người khác.
c. Vì tên phải nhờ bà mụ đặt và đã đặt rồi thì không thể thay đổi được.



	2. Người bố muốn đặt cho con mình một cái tên như thế nào?                               0.75 điểm
a. Một cái tên độc đáo, không giống ai.
b. Một cái tên nghe thật êm ái.
c. Một cái tên chứa đựng nhiều mong ước của bố đối với con.



	3. Em biết được điều gì qua việc người bố đặt tên cho con?                                     0.75 điểm
a. Người bố rất thích những cái tên dài.

b. Người bố rất yêu thương con và đặt nhiều hi vọng vào con.

c. Người bố rất lo lắng cho tương lai của con.


	4. Ai đặt tên cho em? Tên em mang ý nghĩa gì? Nếu được chọn đặt tên cho mình, em sẽ chọn tên gì? Vì sao?                                                                                                                     1 điểm
Gợi ý: Học sinh trả lời theo ý của mình đúng trọng tâm câu hỏi.



5.  Khoanh vào những câu thuộc câu kiểu Ai là gì?                                                     0.75 điểm               
a. Thế là mùa xuân mong ước đã đến.
b. Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
c. Ngày 1 tháng 6 là ngày Tết của thiếu nhi.
d. Em tưởng là hôm nay Hòa trực nhật.
e. Quyển sách này là quà sinh nhật mẹ tặng em.
6. Xếp các từ ngữ sau đây: bút,  bắt (sâu), ngoan ngoãn, cặp sách, vở, lăn, tinh nghịch, viết, bảng, vẽ, cưng chiều, dịu hiền, phát biểu, thước kẻ, nâng niu vào nhóm thích hợp:                      0.75 điểm
	Từ chỉ đồ dùng học tập
	Từ chỉ hoạt động
	Từ chỉ tính nết

	        bút, cặp sách, vở, bảng, thước kẻ, 
	        bắt (sâu), lăn, viết, vẽ, phát biểu, 
	      ngoan ngoãn, tinh nghịch, cưng chiều, dịu hiền, nâng niu.


	7. Tìm từ ngữ chỉ sự vật thích hợp điền vào chỗ trống để tạo thành câu.               0.75 điểm 

a.  Hoa nở đỏ thắm trên  cành cây . 
b.  Gà đang mổ thóc .

c.  Những bạn trai đang đá bóng trên  sân trường .

8. Hai câu sau đây không viết hoa các tên riêng. Em hãy gạch chân các tên riêng và viết lại cho đúng.                                                                                                                       0.75 điểm
     Hùng vương thứ mười tám truyền ngôi cho thục phán. Thục phán lên làm vua, xưng là an dương vương, dời đô xuống đồng bằng, từ phong châu về cổ loa.
- Viết lại đúng các tên riêng: Hùng Vương; Thục Phán; An Dương Vương; Phong Châu; Cổ Loa.

	


	BÀI KHẢO SÁT THÁNG 4  - MÔN TIẾNG VIỆT  ( PHẦN ĐỌC HIỂU) -  ĐỀ 2
 Họ và tên HS:...................................................... Lớp: Hai/............. Điểm:............................


                                                   Bài: Ngọt ngào tình bạn
	     Một hôm, Hoa nhờ Ong giúp mình kết thành quả ngọt. Ong bào:

    -Tôi có thể giúp bạn nhưng bạn sẽ cho tôi một ít mật hoa nhé!
    Hoa đồng ý, mừng rỡ nói:

     -Thế bạn giúp tôi mời Bướm và các bạn khác nhé!

     Ong đáp:

     - Các bạn cứ làm ra thật nhiều phấn hoa, cả mật hoa. Hãy tỏa hương thơm và phô hết vẻ đẹp của mình nữa.

     Các loài hoa tỏa hương thơm và sửa soạn sẵn thứ mật ngọt dịu để đón khách. Chỉ ít lâu sau, Ong, Bướm và các bạn khác kéo đến thăm rất đông.

     Hoa rắc phấn lên đầy mình các bạn. Ong, Bướm đã mang theo phấn hoa của bông này làm cho bông hoa khác kết quả. Ong, Bướm hút mật và làm cho Hoa kết thành quả.

     Vườn cây trĩu quả. Quả nào cũng ngọt ngào tình bạn.

                                                                                         Theo Viết Linh


           Học sinh đọc bài Ngọt ngào tình bạn và khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
	1. Để mời các bạn đến giúp mình kết thành quả ngọt, Hoa đã làm những gì đón khách?                                                                                                         (0.5điểm)

	a. Lấy áo đẹp ra mặc, khoe vẻ đẹp của mình.

	b. Chuẩn bị bánh ngọt, cắm hoa, trang trí nhà cửa.

	c. Làm phấn hoa, mật hoa ngọt ngào và tỏa hương thơm.   

	                                                                                                                      (0.5điểm)

	2. Ong, Bướm đã làm gì để giúp đỡ Hoa kết quả?

	a. Hút mật hoa.

	b. Mang phấn hoa từ hoa này sang hoa khác.

	c. Đến thăm và chơi với Hoa.

	

	3. Hình ảnh “Quả nào cũng ngọt ngào tình bạn” nói lên điều gì?              (0.5điểm)

	a. Quả  nào cũng được tạo ra từ sự giúp đỡ của bạn bè.

	b. Vườn cây có nhiều quả ngọt.

	c. Hoa nào cũng kết thành quả ngọt ngào.

	     

	     4* Chọn những từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn nói về tình bạn giữa Hoa, Ong và Bướm?                                                     (1điểm)

	· Tình bạn giữa Hoa, Ong và Bướm thật ................................. Nhờ có tình bạn đó mà Hoa đã kết thành ................................. Thật đúng là khi bạn bè biết ..........................
lẫn nhau thì làm việc gì cũng .................................

                  ( giúp đỡ, đáng quý, thành công, trái ngọt)

	

	     5. Viết lại các từ chỉ đặc điểm có trong đoạn văn sau:                               (1.5điểm)

	     Mùa xuân, trên những cành cây mọc đầy những lá non xanh biếc. Hoa chanh, hoa bưởi tỏa hương thơm ngát. Những cánh hoa trắng muốt rắc đầy sân. Mùa xuân, tiết trời ấm áp. Những cây rau trong vườn mơn mởn vươn lên đón ánh nắng tươi ấm của mặt trời.
    ...........................................................................................................................................

    ...........................................................................................................................................

	

	6. Khoanh tròn vào chữ cái trước những câu thuộc kiểu câu “Ai làm gì?” trong các câu sau:                                                                                                     (1điểm)
      a. Lan rất thương yêu em bé.


     b. Em xếp sách vở gọn gàng.
     c. Quyển vở này rất đẹp.

     d. Mẹ chuẩn bị nấu cơm cho cả gia đình ăn.
	7. Đặt dấu phẩy vào chỗ nào thích hợp trong đoạn văn sau:                         (1điểm)                                     

	      Mùa xuân xôn xao rực rỡ. Mùa hè chói chang. Mùa thu hiền dịu. Mùa đông u buồn lạnh lẽo.

	  

	

	


	                                  ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM  PHẦN ĐỌC HIỂU - ĐỀ 2


           Học sinh đọc bài Ngọt ngào tình bạn và khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

	1. Để mời các bạn đến giúp mình kết thành quả ngọt, Hoa đã làm những gì đón khách?                                                                                                         (0.5điểm)

	a. Lấy áo đép ra mặc, khoe vẻ đẹp của mình.

	     b.  Chuẩn bị bánh ngọt, cắm hoa, trang trí nhà cửa.

	a. Làm phấn hoa, mật hoa ngọt ngào và tỏa hương thơm.   

	                                                                                                                      (0.5điểm)

	2. Ong, Bướm đã làm gì để giúp đỡ Hoa kết quả?

	a. Hút mật hoa.

	b. Mang phấn hoa từ hoa này sang hoa khác.

	c. Đến thăm và chơi với Hoa.

	

	3. Hình ảnh “Quả nào cũng ngọt ngào tình bạn” nói lên điều gì?          (0.5điểm)          

	a. Quả  nào cũng được tạo ra từ sự giúp đỡ của bạn bè.

	b. Vườn cây có nhiều quả ngọt.

	c. Hoa nào cũng kết thành quả ngọt ngào.

	     

	     4* Chọn những từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn nói về tình bạn giữa Hoa, Ong và Bướm?                                                    (1điểm)

	· Tình bạn giữa Hoa, Ong và Bướm thật đáng quý. Nhờ có tình bạn đó mà Hoa đã kết thành trái ngọt. Thật đúng là khi bạn bè biết giúp đỡ lẫn nhau thì làm việc gì cũng thành công.
                  ( HS điền đúng từ vào mỗi chỗ trống cho 0.25 điểm)

	

	     5. Viết lại các từ chỉ đặc điểm có trong đoạn văn sau:                               (1.5điểm)

	     Mùa xuân, trên những cành cây mọc đầy những lá non xanh biếc. Hoa chanh, hoa bưởi tỏa hương thơm ngát. Những cánh hoa trắng muốt rắc đầy sân. Mùa xuân, tiết trời ấm áp. Những cây rau trong vườn mơn mởn vươn lên đón ánh nắng tươi ấm của mặt trời.

               (xanh biếc, thơm ngát, trắng muốt, ấm áp, mơn mởn, tươi ấm)

	                                ( HS viết đúng mỗi từ cho 0.25 điểm)


	6. Khoanh tròn vào chữ cái trước những câu thuộc kiểu câu “Ai làm gì?” trong các câu sau:                                                                                                     (1điểm)
      a. Lan rất thương yêu em bé.


     b. Em xếp sách vở gọn gàng.

     c. Quyển vở này rất đẹp.

     d. Mẹ chuẩn bị nấu cơm cho cả gia đình ăn.

                                   (HS chọn đúng mỗi câu cho 0.5 điểm)
	7. Đặt dấu phẩy vào chỗ nào thích hợp trong đoạn văn sau:                         (1điểm)                                     

	      Mùa xuân xôn xao, rực rỡ. Mùa hè chói chang. Mùa thu hiền dịu. Mùa đông u buồn, lạnh lẽo.             (HS đặt đúngvị trí mỗi dấu phẩy cho 0.5 điểm)


	               BÀI KHẢO SÁT THÁNG 4  - MÔN TIẾNG VIỆT  ( VIẾT) -  ĐỀ 1
Họ và tên HS:...................................................... Lớp: Hai/............. Điểm:............................


          CHÍNH TẢ ( Nghe viết): (4 điểm)                                           Thời gian viết: 15 phút
                       Bài:Bàn tay dịu dàng (Sách Tiếng Việt 2, tập 1 trang 66)

                                           Viết từ:“ Bà của An.…… âu yếm, vuốt ve.” 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


II. TẬP LÀM VĂN: 
(6 điểm)


                              Thời gian viết:  25 phút
        Đề bài:   Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) để giới thiệu về bản thân em.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	               BÀI KHẢO SÁT THÁNG 2  - MÔN TIẾNG VIỆT  ( VIẾT) -  ĐỀ 2
Họ và tên HS:...................................................... Lớp: Hai/............. Điểm:............................


. CHÍNH TẢ ( Nghe viết): (4 điểm)                                           Thời gian viết: 15 phút
                              Bài: Há miệng chờ sung (Sách Tiếng Việt 2, tập 1 trang 109)

                               Viết từ: “Xưa có một anh chàng …….. ra ngoài”
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


 II. TẬP LÀM VĂN: 
(6 điểm)


                         Thời gian viết:  25 phút
   Đề bài:    Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 6 câu)  kể về bạn lớp trưởng của lớp em.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	                                         BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT (VIẾT)


I. Chính tả: 4 điểm


- Viết đúng, đầy đủ, sạch đẹp toàn bài chính tả theo yêu cầu cho 4 điểm.


- Viết thiếu, sót mỗi tiếng trừ 0,25 điểm. 


- Viết sai chính tả, mỗi lỗi trừ 0,25 điểm
II. Tập làm văn: 6 điểm

1. Yêu cầu:

a. Về kiến thức:    (4 điểm)

HS biết kể về bản thân mình ( kể về bạn lớp trưởng của mình.)
b. Về kĩ năng:       (2 điểm)

- Viết được đoạn văn từ 5 đến 6 câu.

- Diễn đạt câu văn trôi chảy. Không mắc lỗi diễn đạt.
2. Biểu điểm:

- Điểm 6: Viết đoạn văn từ 5 đến 6 câu hoặc nhiều hơn về bản thân mình (kể về bạn lớp trưởng của lớp mình). Học sinh có thể có thêm những ý kiến khác ngoài những câu hỏi gợi ý.                                 
- Ý câu diễn đạt suôn sẻ, thể hiện được tình cảm của em đối với bạn.                                                                                                                

- Điểm 5: Viết đoạn văn từ 3 đến 4 câu kể về bản thân (về bạn lớp trưởng). Ý câu diễn đạt rõ, ít mắc lỗi; thể hiện được tình cảm của em đối với bạn.)  


- Điểm 4: Viết đoạn văn từ 3 đến 4 câu kể về bản thân ( về bạn lớp trưởng.)
-  Diễn đạt có chỗ còn lúng túng, mắc 2,3 lỗi; thể hiện được tình cảm của em đối với bạn,
- Điểm 3: Viết đoạn văn từ 2 đến 3 câu kể về bản thân (về bạn lớp trưởng.)
-  Diễn đạt còn lúng túng, mắc nhiều lỗi.
- Điểm 1-2: Viết được 2 đến 3 câu kể về bản thân( về bạn lớp trưởng). Diễn đạt kém.

-Điểm 0: Viết lạc đề hoặc bỏ hoàn toàn giấy trắng.


· Lưu ý: 

- Nếu chữ viết không rõ ràng hoặc trình bày bẩn, ... bị trừ 0,5 điểm toàn bài.

- Nếu có hạn chế, giáo viên tuỳ nội dung đoạn văn của học sinh để cho điểm sát hợp.

(0,25 đ( 4,75đ)

- Sai chính tả: 1 lỗi: không trừ; 2 - 3 lỗi: trừ 0,25đ; 4 - 5 lỗi: trừ 0,5đ; 6 - 8 lỗi: trừ 0,75đ

9 - 10 lỗi: trừ 1đ
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Gợi ý:





a. Tên em là gì? Ở đâu? Bao nhiêu tuổi?








b. Em học lớp mấy? Trường nào?








c. Sở thích của em là gì?








d. Em có ước mơ gì cho tương lai sau này của mình ? 





e. Em sẽ làm gì để thực hiện những ước mơ đó?











 





  Gợi ý:


a.Bạn lớp trưởng của lớp em tên gì?





b.Đặc điểm hình dáng, tính tình bạn như thế nào?





c.Điểm nổi bật nào của bạn mà em thích nhất?





d. Kỉ niệm em nhớ nhất về bạn là gì?





e. Tình cảm của em đối với bạn ra sao?





  











